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	CHÍNH PHỦ



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 351/BC-CP
	Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022


BÁO CÁO

Tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
Kính gửi: Quốc hội

Ngày 31/8/2022, Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo số 291/BC-CP về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Trên cơ sở ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 1431/TB-TTKQH ngày 16/9/2022, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện báo cáo, trình Quốc hội với những nội dung sau: 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Đặc điểm tình hình
Năm 2021 và năm 2022 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, như cạnh tranh chiến lược, xung đột; giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao; nhiều đối tác, quốc gia thay đổi chính sách; nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Bối cảnh trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, những vấn đề mới nảy sinh cần giải quyết, xử lý, đặc biệt là trong bối cảnh nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19... Mặc dù kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút, sức ép lạm phát cao, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ gia tăng giá cả đầu vào tăng, chuỗi cung ứng đứt gãy, thị trường bị ảnh hưởng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều quyết sách quan trọng, kịp thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cùng với sự chuyển hướng từ chiến lược “phòng, chống dịch Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, nước ta đã cơ bản vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với công tác tổ chức thi hành pháp luật tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội của đất nước; khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ đạo, điều hành trong xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung thể chế hóa những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH(
); ưu tiên, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam định hướng XHCN(
).
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ đã tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Ngoài các phiên họp thường kỳ, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, Chính phủ đã tổ chức 06 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để thảo luận, cho ý kiến các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, cùng với kết quả rà soát và xử lý các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật. Chính phủ cũng đã thảo luận, thống nhất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật. Lãnh đạo Chính phủ, Thường trực Chính phủ tăng cường làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương để cho ý kiến, chỉ đạo về những vấn đề lớn, phức tạp, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong từng dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
b) Chỉ đạo, điều hành trong công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp và cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật theo Đề án của Chính phủ(
); đẩy nhanh tiến độ xây dựng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. 
Ngay khi kết thúc các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát nội dung giao quy định chi tiết tại dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết. Trên cơ sở kết quả các Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Kỳ họp thứ 2 và thứ 3 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 quyết định(
) để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, phân công chủ trì và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; không xem xét đề nghị xin lùi tiến độ trình, ban hành văn bản, nhất là các văn bản quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và khắc phục cơ bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã tập trung chỉ đạo sâu sát hơn công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã quyết liệt hơn trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Ngoài việc gửi công văn(
), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết(
) nhằm nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong xây dựng pháp luật. 

Để tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc mới (Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ), trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật.
Tại Báo cáo số 575/BC-TTKQH ngày 24/12/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ có giải pháp cụ thể, quyết liệt để sớm khắc phục, xử lý dứt điểm văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật đã được các cơ quan của Quốc hội chỉ ra tại kỳ giám sát năm 2020 và năm 2021, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 575/BC-TTKQH, trên cở sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, ngày 11/02/2022, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 27/BC-BTP đề xuất một số giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 575/BC-TTKQH(
). 
Có thể thấy, để khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết từ những kỳ báo cáo trước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng đó như chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế, nhắc nhở các bộ trưởng trong từng Phiên họp Chính phủ thường kỳ về tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng thể chế, pháp luật ở các bộ, cơ quan ngang bộ; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hằng tháng có báo cáo gửi Chính phủ tại phiên họp thường kỳ về tiến độ, chất lượng chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thống kê các dự án, dự thảo chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, chất lượng kém và đề xuất biện pháp xử lý. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xẩy ra tình trạng nói trên phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chính phủ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Kết quả xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết 
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh(
). 
Tại các phiên họp Chính phủ từ tháng 10/2021 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 24 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết(
); 19 dự án luật và dự thảo nghị quyết(
).Trong năm 2022, Chính phủ đã tổ chức 06 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trong năm 2021, 2022 không có tình trạng xin rút khỏi Chương trình, một số dự án luật còn có nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa trình Quốc hội và đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.
Quy trình cho ý kiến thông qua các dự án luật, dự thảo được Chính phủ xem xét chặt chẽ hơn. Theo đó bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì phải báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách xem xét, cho ý kiến, sau đó trình Thường trực Chính phủ cho ý kiến trước khi trình ra Chính phủ xem xét, quyết định. Trong quá trình soạn thảo các dự án, dự thảo, các cơ quan chủ trì đã thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định cụ thể, trường hợp cần giao quy định chi tiết thì xác định rõ nội dung và phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết khi trình dự án, dự thảo(
). Do đó trong năm 2021 - 2022, các dự án, dự thảo đã được các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị kỹ lưỡng có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như tình trạng xin lùi thời hạn trình(
) hoặc chưa thực sự đảm bảo chất lượng(
);…

2. Kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết
a) Lập danh mục, phân công, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết
Ngay sau Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Kỳ họp thứ 2 và thứ 3 của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trong đó xác định rõ tên văn bản, nội dung giao quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp và thời hạn trình, ban hành văn bản. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản như: (i) Ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao; (ii) Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngay từ đầu quá trình soạn thảo để theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ động rà soát, gửi thông báo đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung luật, pháp lệnh, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh một cách đồng bộ, hiệu quả(
). 

Việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đều được các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền ngay sau khi luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.
b) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và chậm, nợ ban hành văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp; thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã tổ chức các buổi làm việc, kiểm tra liên ngành tại một số bộ, cơ quan ngang bộ(
) và tổ chức các cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ(
) nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác. 

c) Kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết

Tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 110  văn bản quy định chi tiết(
) (gồm 60 văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và 50 văn bản mới phát sinh(
), quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Kỳ họp thứ 2 và thứ 3). Kết quả xây dựng, ban hành quy định chi tiết cụ thể như sau:
- Đối với 75/110 văn bản (52 nghị định, 10 quyết định, 13 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trước ngày 15/9/2022:

+ Đã ban hành được 59/75 văn bản (41 nghị định, 05 quyết định, 13 thông tư) (Xem cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Báo cáo). 
+ Còn lại 16/75 văn bản nợ, chưa ban hành (11 nghị định, 05 quyết định) (Xem cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Báo cáo).

- Đối với 35/110 văn bản (18 nghị định, 17 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sau ngày 15/9/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (Xem cụ thể tại Phụ lục III kèm theo Báo cáo). 

Qua so sánh với thời điểm báo cáo của các năm trước cho thấy, số văn bản nợ ban hành đã giảm 01 văn bản so với năm 2019 (17 văn bản), giảm 12 văn bản so với năm 2020 (28 văn bản) nhưng lại tăng 08 văn bản so với năm 2021 (08 văn bản). Mặc dù so với cùng kỳ các năm trước, số văn bản cần ban hành ít hơn, nhưng số văn bản nợ lại có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân của tình trạng này là do việc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về gộp, giảm số lượng văn bản quy định chi tiết phải ban hành nên mặc dù số lượng văn bản cần ban hành ít, nhưng trên thực tế số lượng nội dung cần quy định chi tiết vẫn là rất lớn. Số văn bản nợ ban hành hiện nay đa số là văn bản có nội dung phức tạp, cần xin ý kiến chỉ đạo của nhiều cấp có thẩm quyền(
).
Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến rộng rãi; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Trong số 59 văn bản đã ban hành, có 25/59 văn bản được ban hành có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã ban hành không vượt quá phạm vi được giao và không lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Triển khai, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 08 luật, 01 pháp lệnh và 16 nghị quyết. Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường công tác để triển khai thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được ban hành, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã ban hành kế hoạch hoạt động; Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ban hành kế hoạch PBGDPL hoặc lồng ghép nội dung PBGDPL trong kế hoạch công tác năm, kế hoạch triển khai từng luật, pháp lệnh, nghị quyết. Trong các kế hoạch đều xác định việc phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh, nghị quyết mới ban hành cho cán bộ, công chức và Nhân dân và coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai thực hiện. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được chú trọng tổ chức, triển khai kịp thời. Theo đó, sau khi kết thúc các kỳ họp của Quốc hội và Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn phổ biến luật, pháp lệnh, nghị quyết mới gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua theo dõi cho thấy công tác chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến các luật, pháp lệnh đã từng bước được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, dần đi vào bài bản, nền nếp. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lồng ghép nhiệm vụ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong năm 2022 trong kế hoạch công tác PBGDPL hằng năm của địa phương. Bên cạnh đó, 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chú trọng ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo PBGDPL riêng để triển khai các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành hữu quan để triển khai thực hiện sâu rộng đến Nhân dân tại cơ sở (Xem cụ thể tại Phụ lục V kèm theo Báo cáo).

b) Về các hoạt động phổ biến luật, pháp lệnh, nghị quyết

Trong thời gian qua, công tác phổ biến luật, pháp lệnh, nghị quyết cơ bản đã bám sát quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc phổ biến các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được các bộ, ngành, địa phương hết sức coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn. Bên cạnh việc áp dụng hình thức truyền thống, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau: 

- Sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, Chính phủ đều chỉ đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố luật, pháp lệnh; thực hiện việc cập nhật, đăng tải công khai, toàn văn 100% các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được thông qua trên Công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng, các nhà xuất bản và một số cơ sở dữ liệu pháp luật khác để cán bộ và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

- Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản các luật, pháp lệnh, nghi quyết và đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin Bộ Tư pháp (địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật/Tài liệu giới thiệu luật, pháp lệnh). Hiện tại, Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức biên soạn tài liệu PBGDPL đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức khác, cụ thể như câu hỏi đáp, tình huống, tiểu phẩm, câu chuyện, tờ gấp, bài giảng pháp luật điện tử để đăng tải rộng rãi trên Trang thông tin PBGDPL giới thiệu ngắn gọn các định hướng chính sách pháp luật tại các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới ban hành. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã tổ chức biên soạn và phát hành 20.427.627 tài liệu PBGDPL.

- Qua theo dõi, các bộ, ngành chủ trì soạn các luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành trong thời gian này đều đã tổ chức các hội nghị để phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, mới của văn bản bằng hình thức phù hợp (trực tiếp hoặc trực tuyến); đồng thời một số bộ, ngành đã tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt chuyên sâu cho các đối tượng liên quan. Một số địa phương cũng đã tổ chức tập huấn văn bản mới một số văn bản. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã tổ chức 299.036 cuộc PBGDPL trực tiếp cho 15.629.545 lượt người tham dự.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng, tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, các bài phóng sự, phỏng vấn trên các cơ quan báo chí, mạng lưới thông tin cơ sở; tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật, hỏi - đáp pháp luật trên các phương tiện truyền thông, mạng lưới thông tin cơ sở; thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, tài liệu, video, clip về pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử. Hoạt động PBGDPL các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được lồng ghép gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cuối năm 2021 đầu năm 2022, do tác động của đại dịch COVID-19, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới… dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua các hình thức như: sao gửi văn bản, đăng tải các thông tin và tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử; lồng ghép qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện phổ biến qua fanpage, zalo, đẩy mạnh phổ biến trên màn hình điện tử tại các tòa cao tầng, khu đô thị, màn hình Led  hoặc qua các ứng dụng SmartCity... Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã thực hiện đăng tải trên Internet 222.521 tài liệu PBGDPL và tổ chức 2.499 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 2.446.826 lượt người dự thi.

- Một số bộ, ngành, đoàn thể đã triển khai hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, theo đó tập trung vào một số dự án, dự thảo theo định hướng của Hội đồng PBGDPL Trung ương. Một số bộ, ngành chủ trì soạn thảo đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông theo kế hoạch cho từng dự án, dự thảo như Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp.  

4. Một số công tác khác

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
Nhìn chung, các cơ quan ngày càng nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về trách nhiệm rà soát văn bản của cơ quan mình, từ đó tổ chức rà soát văn bản thường xuyên theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc rà soát đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Kết quả rà soát văn bản thời gian qua(
) đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

- Về công tác rà soát văn bản thường xuyên, kết quả trên cả nước trong năm 2021(
) (gồm cả Bộ Tư pháp) cụ thể như sau: (i) Tổng số văn bản phải được rà soát: 32.230 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ là 5.506 văn bản; tại các địa phương là 26.724 văn bản); (ii) Tổng số văn bản đã được rà soát: 31.703 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ: 5.366/5.506 văn bản, đạt 97,45 %; tại các địa phương: 26.337/26.724 văn bản, đạt 98,55%); (iii) Tổng số văn bản đã được xử lý sau rà soát: 5.939 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ: 802/1.459 văn bản, chiếm 54,96% tổng số văn bản kiến nghị xử lý; tại các địa phương: 5.137/5.862 văn bản, chiếm 87,63% tổng số văn bản kiến nghị xử lý)(
). Trên cơ sở kết quả rà soát này, vào tháng 01/2022 các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương đã thực hiện công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021.
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ chấm dứt hiệu lực(
). Tại các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan cũng chủ động rà soát, bãi bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực.  

- Về công tác rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ(
), các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương đã tổ chức rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã tổ chức nghiên cứu, rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với 2.004 kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn tại 576 văn bản. 
Trong năm 2021 và năm 2022, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã và đang thực hiện rà soát chuyên sâu đối với một số nhóm văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành(
) như quy định pháp luật về đất đai, phòng, chống dịch COVID-19, giáo dục, đào tạo, về quản lý giá và thẩm định giá, chi phí trong hoạt động giám định tư pháp, về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị;... và rà soát một số chuyên đề, lĩnh vực khác theo đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21/10/2021 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật gây vướng mắc, cản trở trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

b) Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Qua theo dõi và tổng hợp cho thấy, số lượng văn bản cần hợp nhất (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022) là 141 văn bản (tăng 10 văn bản - 7% so với cùng kỳ); số lượng văn bản đã được hợp nhất từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022 là 101/141văn bản (đạt 72%). Về cơ bản, các cơ quan hợp nhất đã bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, kỹ thuật và thời hạn thực hiện hợp nhất văn bản. 
c) Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Qua tổng hợp cho thấy, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022, các cơ quan thực hiện pháp điển đã hoàn thành pháp điển đối với 43 đề mục và đã được Chính phủ phê duyệt. Các bộ, ngành đã bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục, kỹ thuật thực hiện pháp điển nên 100% các đề mục đều được Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển thông qua. Kết quả thực hiện pháp điển tại các bộ, ngành từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022 tăng thêm 12 đề mục (38,7%) so với cùng kỳ. Hiện nay, cơ quan thực hiện pháp điển đã hoàn thành pháp điển đối với 250/271 đề mục (92% Bộ pháp điển). Đối với các đề mục còn lại, một số đề mục đang được các bộ, ngành khẩn trương triển khai thực hiện pháp điển, dự kiến hoàn thành trong năm 2022; một số đề mục chưa được triển khai do văn bản có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chuẩn bị trình Quốc hội để sửa đổi, bổ sung, thay thế. Bộ Tư pháp và các cơ quan thực hiện pháp điển đã tuân thủ các nguyên tắc và kỹ thuật pháp điển. Đến nay, Bộ pháp điển cơ bản đã hoàn thành và Bộ Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan để tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, tại các Nghị quyết của Chính phủ thông qua kết quả pháp điển, Chính phủ giao Bộ Tư pháp thực hiện tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến các cá nhân, tổ chức biết và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; giao các bộ, ngành thực hiện tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh bởi các quy định trong các đề mục đã được Chính phủ thông qua. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các bộ, ngành, công tác tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động pháp điển cũng như Bộ pháp điển trong thời gian qua có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả tích cực. Các bộ, ngành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; người dân, doanh nghiệp cũng bước đầu biết đến Bộ pháp điển.
d) Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
Trong giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến nay không tiến hành hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ.
đ) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua(
) đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể là, trong năm 2021(
), các bộ, cơ quan ngang bộ (gồm cả Bộ Tư pháp) và địa phương đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 13.233 văn bản QPPL, cụ thể: các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra 7.394 văn bản (trong đó có 6.159 văn bản ban hành trong năm 2021); các địa phương kiểm tra 5.839 văn bản (gồm 2.877 văn bản cấp huyện, 2.962 văn bản cấp xã; trong đó có 4.390 văn bản ban hành trong năm 2021). Qua kiểm tra, cả nước đã phát hiện và kết luận đối với 305 văn bản, gồm 238 văn bản QPPL có quy định trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (trong đó có 100 văn bản ban hành trong năm 2021) và 67 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL(
). Về kết quả xử lý văn bản, trên cơ sở kết quả kiểm tra văn bản năm 2021, tính đến ngày 31/12/2021, cả nước đã xử lý được 202/305 văn bản (đạt 66,23%)(
).
Từ ngày 22/9/2021 đến 22/7/2022(
), Bộ Tư pháp đã kiểm tra được 3.695 văn bản, trong đó: 473 văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành và 3.222 văn bản do địa phương ban hành. Kết quả đã phát hiện và kết luận 52 văn bản có quy định trái pháp luật (gồm 07 văn bản của cơ quan cấp bộ và 45 văn bản của chính quyền cấp tỉnh). Đến nay, đã xử lý được 50/52 văn bản(
) (đạt 96,15% số văn bản trái pháp luật); còn 02/52 văn bản chưa xử lý(
) (chiếm 3,84% số văn bản trái pháp luật) (Xem cụ thể tại Phụ lục IV kèm theo Báo cáo). 

e) Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 01 Nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh (Nghị quyết số 01/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự).

g) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
Trong năm 2021, việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đã đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các cấp, ngành đã đẩy mạnh việc thực hiện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá tổng thể, toàn diện những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự để đề ra các giải pháp hiệu quả, giải quyết việc phát sinh một số loại tội phạm, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác xử lý vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với năm 2020.
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đẩy mạnh, kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (theo Quyết định số 1380/QĐ-BTP ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Qua theo dõi tình hình cho thấy công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đang được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và thường xuyên chỉ đạo thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả, điển hình là hoạt động triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số tại địa phương, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ trực tiếp việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. 
h) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
- Về tình hình thực hiện kiểm soát về thủ tục hành chính (TTHC) tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: 
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 26/9/2022, Bộ Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 560 TTHC tại 57 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 13 luật, 36 nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 thông tư). Theo đó, đã đề nghị không quy định 7 TTHC, đề nghị sửa đổi 403 TTHC (chiếm tỷ lệ 72% tổng số TTHC quy định tại các đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản), đề nghị quy định bổ sung 2 TTHC. Ý kiến thẩm định về TTHC đã được các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Về việc kiểm soát việc thực hiện TTHC:
+ Công bố, công khai TTHC: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp thường xuyên phối kiểm soát nội dung đăng tải của bộ, ngành địa phương nhằm bảo đảm chất lượng quyết định công bố và TTHC công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 08/6/2022, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1.627 quyết định công bố TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý(
); đồng thời, công khai, cập nhật danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương mình trên Cổng và các kênh thông tin khác theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện TTHC(
). 
+ Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: từ 01/10/2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.742 quy định kinh doanh(
) tại 125 văn bản QPPL (QPPL) (gồm: 12 luật, 44 nghị định, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 62 thông tư và 04 văn bản khác). Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định(
) của 09, bộ, cơ quan(
). Theo đó, các bộ, cơ quan này sẽ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 190 văn bản QPPL (gồm: 12 luật, 06 pháp lệnh, 74 nghị định, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 95 thông tư) để thực thi các phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh cũng được đưa vào vận hành. Đây là công cụ kỹ thuật số hỗ trợ cải cách, nơi tập trung thông tin, dữ liệu các quy định kinh doanh, phương án cắt giảm, đơn giản hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm, theo dõi, đánh giá và là kênh tương tác trực tuyến giữa các bộ, ngành với các hiệp hội, doanh nghiệp trong tham vấn chính sách, quy định. Đến nay, đã cập nhật 16.062 quy định hiện hành(
), 352 quy định dự kiến ban hành trong 09 dự thảo văn bản QPPL và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách.
+ Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Đến nay, cả nước đã thành lập tổng số 11.699 Bộ phận Một cửa các cấp(
), trong đó có 57 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được thành lập, 06 địa phương vẫn duy trì mô hình Bộ phận Một cửa tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh(
). Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương là 6.685 TTHC (thực hiện tại bộ, cơ quan: 4.003 TTHC, tại địa phương: 1.434 TTHC và 1.632 TTHC của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương(
). Trong đó, số TTHC đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp đạt trung bình 96,9% (Bộ, cơ quan: 99,4%; địa phương 96,9%)(
); đã có 53 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP(
). Việc hợp nhất sẽ giảm đầu tư chồng chéo các phân hệ chức năng giữa hai hệ thống, tăng cường việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp với khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” đã được triển khai trong phạm vi toàn quốc và góp phần từng bước chuyên nghiệp hoá hoạt động này. 
+ Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương và đưa vào vận hành từ tháng 12/2019, đến nay đã cung cấp 3.767 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã có hơn 2,4 triệu tài khoản đăng ký (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021); đã có hơn 473 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ (tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 125,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái (tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 4,3 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng (tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 1,13 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,4 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021); đã tiếp nhận, xử lý hơn 178 nghìn cuộc gọi tới tổng đài và hơn 44 nghìn phản ánh, kiến nghị. Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường mạng đã được ban hành(
). Đồng thời đã hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Đề án 06.

+ Về phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022 đã tiếp nhận 1.223 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xử lý, trong đó đã chuyển bộ, ngành, địa phương xử lý 965 phản ánh, kiến nghị, 616 phản ánh, kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời còn lại 335 phản ánh, kiến nghị đang xử lý. Hầu hết phản ánh, kiến nghị sau khi được cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý đều được người dân nhất trí, hài lòng.

5. Về các điều kiện bảo đảm 
a) Về đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác pháp chế, tính đến ngày 31/12/2021(
): 
Ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Có 4.228 người làm công tác pháp chế, trong đó có 1.409 cán bộ pháp chế chuyên trách, 2.819 cán bộ kiêm nhiệm; hầu hết người làm công tác pháp chế đều có trình độ đại học luật trở lên, một số có trình độ đại học chuyên ngành khác. Một số nơi có số lượng biên chế lớn như Bộ Công an có 482 người chuyên trách làm công tác pháp chế; Bộ Quốc phòng có 266 người chuyên trách làm công tác pháp chế, Bộ Tài chính có 121 người chuyên trách làm công tác pháp chế. Trong khi đó, ở một số nơi số lượng biên chế hạn chế, như: Bộ Giáo dục và Đào tạo có 13 người chuyên trách làm công tác pháp chế; Bộ Nội vụ có 13 người chuyên trách làm công tác pháp chế...
Tại địa phương: cả nước có 2.561 người làm công tác pháp chế, trong đó có 563 người được bố trí làm công tác pháp chế chuyên trách, 1.998 người kiêm nhiệm; 1.343 người có trình độ đại học luật trở lên (đạt hơn 52,44%), còn lại là có trình độ đại học chuyên ngành khác; 
Tại các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương: Có 1.735 người làm công tác pháp chế, trong đó có 616 người làm công tác pháp chế chuyên trách, 1.119 người làm pháp chế kiêm nhiệm, có 791 người có trình độ đại học luật trở lên, đạt 45,59%, số còn lại có trình độ đại học chuyên ngành khác. 

 Qua thống kê cho thấy, trước khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành, cả nước có khoảng 2.400 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế (cả chuyên trách và kiêm nhiệm), trong đó, có hơn 1.800 người có trình độ đại học trở lên (đại học luật trở lên có hơn 1000 người). Sau hơn 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế trên toàn quốc là 8.524 người (tăng gấp 3,55 lần).

Tuy nhiên, một số Bộ vẫn có ý kiến cho rằng số lượng công chức làm công tác pháp chế ít, không ổn định do luân chuyển, điều động, chất lượng cán bộ còn hạn chế, do đó, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn (nhất là năng lực nhận diện vấn đề và kỹ năng phân tích, dự báo, xây dựng chính sách của cán bộ còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn)(
).
Đối với tổ chức và hoạt động của pháp chế tại các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Nhiều địa phương chưa thành lập tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoặc đã thành lập nhưng bị giải thể. Ở các địa phương khác, mặc dù đã thành lập được tổ chức pháp chế nhưng thường ghép công tác pháp chế với Thanh tra, Văn phòng hoặc phòng chuyên môn khác của cơ quan chuyên môn. Do đó, hoạt động của tổ chức pháp chế tại các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là hiện nay nhà nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
b) Về kinh phí cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hàng năm, các bộ, ngành, địa phương đã lập dự toán, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà và Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 42/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2022. Trong đó, hầu hết các quy định về mức chi và định mức phân bổ kinh phí đều được điều chỉnh tăng ít nhất 1,5 lần so với quy định hiện hành. 
III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, bất cập
- Công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết tuy đã có bước khắc phục, nhưng đến nay vẫn còn 16 văn bản nợ chưa được ban hành. 
- Một số hình thức PBGDPL tại cơ sở chưa thật sự phù hợp; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL còn chậm, chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị; một bộ phận báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về kỹ năng, thiếu nguồn nhân lực chuyên biệt thực hiện PBGDPL riêng cho các đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc,… 
- Một số bộ chưa chú trọng kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản do bộ khác và địa phương ban hành có nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của mình; tại một số bộ, địa phương, việc phát hiện, kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật chưa kịp thời; có trường hợp văn bản có quy định trái pháp luật đã được Bộ Tư pháp phát hiện, kết luận, kiến nghị, đôn đốc xử lý nhưng cơ quan ban hành chậm xử lý theo quy định.  

- Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại một số cơ quan chưa hiệu quả, đầy đủ, đúng theo quy định. Việc xử lý văn bản sau rà soát còn chưa kịp thời, nhất là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định do cấp có thẩm quyền của địa phương ban hành để phù hợp với văn bản của trung ương; chưa thực sự kết nối hiệu quả giữa kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật với hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật chưa bảo đảm thời hạn hợp nhất văn bản theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 tại một số cơ quan; việc khai thác, sử dụng văn bản hợp nhất trong thực tiễn còn hạn chế do người dân, doanh nghiệp chưa được tiếp cận kịp thời, đầy đủ với văn bản hợp nhất.

- Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vẫn còn tình trạng một số cơ quan thực hiện chưa bảo đảm hoàn thành pháp điển đề mục theo thời hạn quy định tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Cơ quan thực hiện pháp điển chưa quan tâm, triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Mức độ hiểu biết, tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế.

- Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như thực thi phương án đã được phê duyệt còn chậm, thậm chí một số bộ, ngành vẫn chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa; việc tham vấn, lấy ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trong quá trình xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh chưa được quan tâm thực hiện rộng rãi. Đến nay vẫn còn 10 địa phương chưa thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ Công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng tàu, thành phố Đà Nẵng, Sơn La, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hoà Bình. Đối với các địa phương này vẫn thực hiện trên 2 hệ thống độc lập nên vẫn còn nhiều chức năng có sự trùng lặp, chưa phát huy được việc sử dụng nền tảng dùng chung để đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí đồng thời việc quản lý chưa đảm bảo tính thống nhất một đầu mối.
- Công tác thanh tra, kiểm tra tại Trung ương cũng như địa phương chưa được tổ chức thường xuyên, số lượng đơn vị được thanh tra, kiểm tra còn ít, bị động do số đối tượng quản lý nhiều trong khi nguồn lực có hạn, phần lớn chỉ tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý khi phát hiện vi phạm pháp luật.
- Việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa tốt, vẫn để xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào tính liêm chính của bộ máy thực thi công vụ (
). Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp trong một số lĩnh vực, như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới, gian lận xuất xứ; lợi dụng thương mại điện tử để trốn thuế, tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 gia tăng, nhất là các loại vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch; trục lợi trong tổ chức tiêm vắc-xin, xét nghiệm COVID-19; lợi dụng việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước để trục lợi(
)...; vi phạm pháp luật xảy ra ở một số lĩnh vực gây bức xúc cho dư luận(
).
- Việc triển khai hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở một số bộ, ngành, địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả của công tác này trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của bộ, ngành và địa phương; việc thực hiện chế độ báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật vẫn chưa thực hiện đúng quy định(
). 
- Công tác phối hợp giữa một số bộ, ngành, các cơ quan liên quan trong việc giải quyết những mâu thuẫn, chồng chéo của chính sách, pháp luật còn chưa kịp thời nên gây khó khăn cho việc áp dụng.

2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân của kết quả đạt được

- Đảng đã có nhiều chủ trương, đường lối kịp thời trong chỉ đạo công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên quan tâm, giám sát; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương luôn coi công tác xây dựng, thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư nguồn lực thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng các luật, pháp lệnh, nghị quyết, trong đó có sự vào cuộc ngay từ đầu từ giai đoạn lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội Chính phủ đã tích cực, chủ động trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội cho tới giai đoạn luật, pháp lệnh, nghị quyết được thông qua.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật, tổ chức nhiều Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; nhiều văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có nhiều nỗ lực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm.

- Tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức được quan tâm, chú trọng, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thi hành pháp luật.

- Kinh tế - xã hội phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động triển khai thi hành pháp luật được kịp thời, hiệu quả; khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác triển khai thi hành pháp luật.
- Ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao.
b) Nguyên nhân của hạn chế, bất cập
- Nguyên nhân chủ quan: 
+ Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật còn hạn chế, chưa có sự quan tâm thích đáng, chưa bố trí thời gian, nguồn lực thỏa đáng cho công tác này. Quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo còn những hạn chế nhất định, nhất là trong việc đề xuất thời điểm có hiệu lực của văn bản, dự liệu khoảng thời gian hợp lý cho việc chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành, trong đó có việc ban hành văn bản quy định chi tiết.
+ Các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế. Công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương thiếu về số lượng, phần lớn kiêm nhiệm, một số bộ phận tính chuyên nghiệp chưa cao. Kinh phí dành cho công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vẫn còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao. 

+ Trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ; mới dừng lại ở mức phê bình, rút kinh nghiệm, đánh giá việc hoàn thành công vụ, chưa đảm bảo tác dụng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   

+ Cơ chế phân công phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và thi hành pháp luật đôi lúc chưa thực sự hiệu quả; nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ chưa đầy đủ, thủ tục phối hợp còn thiếu linh hoạt.

+ Việc chuẩn bị và trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết còn hình thức; các cơ quan đã tuân thủ quy định về việc trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết, tuy nhiên nhiều nội dung dự thảo văn bản chủ yếu thể hiện ý chí chủ quan của cơ quan chủ trì soạn thảo, nhiều trường hợp nội dung còn có sự khác biệt sau khi luật, pháp lệnh, nghị quyết được ban hành.
+ Việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản tại một số cơ quan chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định; lãnh đạo một số cơ quan chưa quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 

- Nguyên nhân khách quan:
+ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2022. 
+ Một số luật giao quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung, có nội dung luật giao quy định chi tiết là những vấn đề phức tạp dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, một số văn bản được giao, khoảng thời gian từ lúc luật, nghị quyết được thông qua đến lúc luật, nghị quyết có hiệu lực rất ngắn(
).
+ Đặc thù văn hóa, sắc tộc đa dạng đòi hỏi công tác PBGDPL đối với các đối tượng đặc thù phải đầu tư nhiều thời gian, nguồn lực. 

+ Công tác kiểm tra, rà soát văn bản là công việc khó, có nội dung phức tạp, phạm vi tác động rộng, đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm chuyên sâu, đầu tư nhiều công sức, thời gian, trong khi nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo khác cho các công tác này chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 
+ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới được ban hành, do đó một số bộ ngành địa phương đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống để đáp ứng theo yêu cầu và thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đánh giá chung

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách TTHC. Tổ chức pháp chế phát huy tốt hơn vai trò đầu mối trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần rút ngắn thời gian ban hành văn bản, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; ngôn ngữ, kỹ thuật diễn đạt dễ hiểu, dễ áp dụng trong thực tiễn. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, nhất là những văn bản thuộc các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp (như thương mại, đất đai, doanh nghiệp, xây dựng, văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh,…); kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật, tạo được sự đồng tình trong xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chấp hành kỷ luật ban hành văn bản.
Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác PBGDPL có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. Vai trò của pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tập trung hơn vào quản lý điều hành vĩ mô và năng động giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng phát sinh; cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng và bước đầu đạt được kết quả tích cực. Cuộc chiến chống tham nhũng thu được nhiều thành tựu nổi bật. Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.
Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập nhất định như đã nêu ở trên. 
2. Nhiệm vụ, giải pháp 
a) Nhiệm vụ 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Về xây dựng pháp luật:

+ Tiếp tục xác định triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chú trọng hơn nữa việc xây dựng, ban hành các luật để cụ thể hóa đầy đủ, chính xác các quy định của Hiến pháp, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được ban hành; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
+ Tập trung nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tiếp tục xác định việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và cả năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, người đứng đầu từng cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập pháp, xây dựng dự án phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
+ Ưu tiên nghiên cứu xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và 2023, nhất là các dự án về xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thích ứng, phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19.  
+ Coi trọng công tác thể chế hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 51 văn bản quy định chi tiết (gồm 16 văn bản nợ ban hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới).
+ Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế nhằm kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thời gian qua, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác pháp chế, yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật.
- Về thi hành pháp luật:

+ Tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả luật, pháp lệnh; tăng cường công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện các sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong các đạo luật, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới nhằm bảo đảm cung cấp kịp thời, thuận lợi tới người dân. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được ban hành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách đối với dự thảo các luật, pháp lệnh, nghị quyết đang được Quốc hội xem xét và sắp được thông qua.

+ Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn kết giữa PBGDPL và xây dựng, thi hành pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm để trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, cổ động trực quan; chú trọng tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc một số địa phương còn lại thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
- Về công tác phối hợp:
+ Bộ Tư pháp tiếp tục là cơ quan tham mưu giúp Chính phủ trong việc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập pháp và thi hành pháp luật.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp, sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; trao đổi thông tin qua môi trường mạng giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để giảm thiểu các chi phí, thủ tục không cần thiết, giảm thời gian lưu chuyển hồ sơ, giấy tờ.

+ Đẩy mạnh xây dựng, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu pháp luật giữa các cơ quan nhằm tạo thuận lợi trong việc tra cứu, sử dụng thông tin hiệu quả.
b) Giải pháp 

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề cập trong các Báo cáo trước đây, thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Chính phủ, các bộ cần thực hiện nghiêm các giải pháp đã được nêu tại Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số các giải pháp cụ thể sau: 

- Các Bộ trưởng trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế, pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ cũng như chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thi hành pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân, các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chương trình được đề ra, nhất là các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trong chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến, nhất là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn, đối tượng chịu tác động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các cơ quan liên quan khác; tăng cường sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, chủ động truyền thông các dự kiến chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng thể chế, pháp luật ở các bộ, cơ quan ngang bộ; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hằng tháng có báo cáo gửi Chính phủ tại phiên họp thường kỳ về tiến độ, chất lượng chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thống kê các dự án, dự thảo chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, chất lượng kém và đề xuất biện pháp xử lý. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xẩy ra tình trạng nói trên phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chính phủ.
- Trong công tác PBGDPL, tiếp tục quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, tổ chức thi hành pháp luật; khẩn trương nghiên cứu xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động PBGDPL.

- Trong công tác kiểm tra, rà soát, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật, đề cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các bộ và chính quyền địa phương đối với việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết hoạt động kiểm tra, rà soát, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường cơ chế, phương thức tiếp nhận, xử lý các thông tin báo chí, dư luận xã hội, người dân, doanh nghiệp phản ánh về văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp để kịp thời phản ứng chính sách; tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện, xử lý các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung thực hiện việc xử lý văn bản trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trong năm 2020 và năm 2021(
); cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, địa phương mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015.  

- Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo đó ưu tiên, tập trung thời gian, kinh phí cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thực hiện Hiến pháp và ban hành văn bản quy định chi tiết; chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt ra. 

3. Kiến nghị

a) Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội
- Ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hiến pháp 2013 nhưng chưa được thể chế hóa; các dự án xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; các dự án đã được xác định trong Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; các dự án luật kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.  

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật; giúp Chính phủ và các bộ tăng cường hoạt động giám sát đối với việc xây dựng và thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những vi phạm trong thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp. 
b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động truy tố, xét xử và thi hành án.

Trên đây là Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xin trân trọng báo cáo Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- TANDTC, VKSNDTC;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội(70);

- Văn phòng Quốc hội;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3b).           
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

(đã ký)
Lê Thành Long


(�) Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.


(�) Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 31/01/2022 về phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2022.


(�) Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 (Ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).


(�) Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2023.


(�) Các công văn: số 132/BTP-VĐCXDPL ngày 13/01/2022; số 1173/BTP-VĐCXDPL ngày 14/4/2022; số 1676/BTP-VĐCXDPL ngày 25/5/2022; số 1976/BTP-VĐCXDPL ngày 15/6/2022.


(�) Ngày 24/5/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và ban hành văn bản quy định chi tiết.


(�) Công văn số 1309/VPCP-PL Ngày 01/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về việc yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ thực hiện một số các nhiệm vụ, giải pháp theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Báo cáo số 575/BC-TTKQH.


(�)  Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật điều chỉnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình năm 2023.


(�) (1) Đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi); (2) Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (3) Đề nghị xây dựng Luật Điện lực; (4) Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi); (5) Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (6) Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); (7) Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); (8) Đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); (9) Đề nghị xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (10) Đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); (11) Đề nghị xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi); (12) Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số; (13) Đề nghị xây dựng Luật Phòng thủ dân sự; (14) Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; (15) Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi); (16) Đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi); (17) Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (18) Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); (19) Đề nghị xây dựng luật Phát triển công nghiệp; (20) Đề nghị xây dựng Luật Dân số (sửa đổi); (21) Đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); (22) Đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi); (23) Đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính; (24) Đề nghị xây dựng Nghị quyết Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. 


(�)  (1) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; (2) Luật Thanh tra (sửa đổi); (3) Luật Dầu khí (sửa đổi); (4) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (6) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); (7) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; (8) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (9) Luật Đường bộ; (10) Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; (11) Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu; (12) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; (13) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); (14) Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); (15) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (16) Luật Phòng thủ dân sự; (17) Luật Đất đai (sửa đổi); (18) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (19) Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.


(�) Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).


(�) Luật Đất đai (sửa đổi).  


(�) Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi). 


(�) Công văn số 4929/BTP-VĐCXDPL ngày 28/12/2021 thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; Công văn số 442/BTP-VĐCXDPL ngày 18/02/2022 thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Công văn số 2437/BTP-VĐCXDPL ngày 03/7/2022 thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2. 


(�) Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ.


(�) Ngày 24/5/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và ban hành văn bản quy định chi tiết.


(�)  Theo Báo cáo số 360/BC-CP ngày 28/9/2021 của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, số văn bản cần ban hành là 63 văn bản, tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc tích hợp, giảm các văn vản quy định chi tiết, các bộ đã nghiên cứu, tích hợp các văn bản nên số văn bản sau tích hợp còn 60 văn bản.


(�) Gồm: 04 văn bản theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; 06 văn bản theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; 40 văn bản theo Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.


(�) Ngoài 16 văn bản nợ ban hành nêu tại phụ lục II, còn một số văn bản quy định chi tiết vì lý do khách quan đang dừng ban hành nên Chính phủ không đưa vào phụ lục. Cụ thể: (1) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; (2) Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; (3) Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân.


(�) Số liệu theo kỳ báo cáo của Bộ Tư pháp (Báo cáo số 112/BC-BTP ngày 22/5/2022 của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022).


(�) Thời hạn gửi báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo hằng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Theo đó, kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. 


(�) Năm 2020, tổng số văn bản phải được rà soát trong cả nước là: 34.515 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ là 9.335 văn bản; tại các địa phương là 25.180 văn bản); đã rà soát được: 33.717 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ: 9.327/9.335 văn bản, đạt 99,91%; tại các địa phương: 24.384/25.180 văn bản, đạt 96,8%). Tổng số văn bản đã được xử lý sau rà soát: 4.735 văn bản (tại các bộ, cơ quan ngang bộ: 1.224 văn bản, chiếm 86,6% tổng số văn bản kiến nghị xử lý; tại các địa phương: 3.511 văn bản, chiếm 83,5% tổng số văn bản kiến nghị xử lý).


(�) Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành; Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


(�) Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và Công văn số 514/TTg-PL ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


(�) Quyết định số 376/QĐ-TCT ngày 15/3/2021 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL.


(�) Số liệu được lấy theo kỳ báo cáo tại Bộ Tư pháp (Báo cáo số 112/BC-BTP ngày 22/5/2022 của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật  năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022).


(�) Thời hạn gửi báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo hằng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Theo đó, kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. 


(�) Ngoài ra các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương còn phát hiện 964 văn bản QPPL sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật (gồm 512 văn bản cấp bộ, 452 văn bản QPPL của địa phương). Năm 2020, cả nước đã thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 14.276 văn bản QPPL, cụ thể: các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra 9.141 văn bản (trong đó có 6.214 văn bản ban hành trong năm 2020); các địa phương kiểm tra 5.135 văn bản (gồm 2.031 văn bản cấp huyện, 3.104 văn bản cấp xã; trong đó có 3.920 văn bản ban hành trong năm 2020). Kết quả cả nước đã phát hiện và kết luận đối với 340 văn bản (gồm 282 văn bản QPPL có quy định trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành và 58 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL); ngoài ra còn phát hiện 1.041 văn bản QPPL (336 văn bản cấp bộ, 705 văn bản QPPL của địa phương) sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật. 


(�) Năm 2020, tính đến ngày 31/12/2020 cả nước đã xử lý được 186/340 văn bản (đạt 54.7%).


(�) Số liệu được lấy theo kỳ báo cáo tại Bộ Tư pháp.


(�) Tính đến ngày 16/9/2022.


(�) Tính đến ngày 16/9/2022.


(�) Thống kê trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


(�) Số liệu thống kê từ Cổng DVCQG (tại thời điểm ngày 08/6/2022): Cả nước có 6.695 TTHC, trong đó, 3.997 TTHC thực hiện tại bộ, cơ quan Trung ương, 1.437 TTHC thực hiện tại địa phương và 1.632 TTHC thực hiện ở các cơ quan ngành dọc tại địa phương; có 3.657 TTHC được cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (chiếm 54,62% tổng số TTHC), trong đó, có 2.008 TTHC của người dân và 1.939 TTHC của doanh nghiệp; các cơ quan có nhiều TTHC được tích hợp, giải quyết trên Cổng DVC quốc gia là: Bộ Tài chính (273 TTHC), Bộ Giao thông vận tải (207 TTHC), Bộ Y tế (153 TTHC), tỉnh Bình Phước (1.430 TTHC), tỉnh Ninh Thuận (1.417 TTHC), tỉnh Quảng Nam (1.398 TTHC)…


(�) Gồm 681 TTHC; 41 chế độ báo cáo; 139 yêu cầu, điều kiện và 881 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành


(�) Gồm: 757 TTHC; 39 chế độ báo cáo; 123 yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành


(�) Gồm các Bộ: Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


(�) Gồm: 4.230 TTHC; 836 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 2.747 yêu cầu, điều kiện; 837 chế độ báo cáo; 78 thủ tục kiểm tra chuyên ngành với 7.257 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; 77 quy định cấm. 


(�) Theo số liệu báo cáo của 20 bộ, cơ quan ngang bộ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Dân tộc không có báo cáo).


(�) Gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Điện Biên, Khánh Hòa.


(�) Số liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại thời điểm ngày 26/7/2022. 


(�) Tính trên số liệu Quý I/2022 tại Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.


(�) 10 tỉnh chưa hợp nhất 2 hệ thống gồm có: TP Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng tàu, Đà Nẵng, Sơn La, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hoà Bình. Đối với các địa phương này vẫn thực hiện trên 2 hệ thống độc lập nên vẫn còn nhiều chức năng có sự trùng lặp, chưa phát huy được việc sử dụng nền tảng dùng chung để đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả tránh lãng phí đồng thời việc quản lý chưa đảm bảo tính thống nhất một đầu mối, hiệu quả.


(�) Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022.


(�) Số liệu thu thập trên phần mềm thống kê ngành Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.


(�) Bộ Tài nguyên và Môi trường.


(�) Chẳng hạn như vụ việc nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kit xét nghiệm Việt Á; vụ sai phạm trong quản lý đất đai, đấu thầu, đấu giá ở một số địa phương…


(�) Theo Báo cáo số 290/BC-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.


(�) Như một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm túc theo quy định; tình trạng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; lợi dụng mạng viễn thông, mạng xã hội, internet để làm mất an ninh trật tự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc… 


(�) Tính đến ngày 25/12/2021, Bộ Tư pháp chưa nhận được báo cáo của 02/63 địa phương: Cần Thơ, Điện Biên.


(�) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.


(�) Trọng tâm là các nhiệm vụ rà soát và xử lý kết quả rà soát theo kiến nghị của Đảng, đoàn Quốc hội tại Báo cáo số 282-BC/ĐĐQH15 ngày 21/10/2021; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 8509/VPCP-PL ngày 03/11/2021 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.





